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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG 

BỘ MÔN THỐNG KÊ-DÂN SỐ HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                

 

DANH MỤC CÁC BÀI BÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN CÁC TẠP CHÍ 

BỘ MÔN THỐNG KÊ – DÂN SỐ HỌC 

 

Bên dưới là các bài báo khoa học có giảng viên Bộ môn Thống kê – Dân số học 

tham gia với vai trò là tác giả chính hoặc cán bộ tham gia.  

1. ThS.BS. NGUYỄN TẤN ĐẠT 

Chức danh/Chức vụ: Giảng viên; Phó trưởng bộ môn; phó Phòng Đào tạo Đại học, Phó 

Trưởng khoa Điều dưỡng-KTYH 

STT Tên bài báo 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

Trong nước 

1.  

Tác động về mặt kinh tế - xã hội của bệnh sốt xuất huyết tại thành phố 

Cần Thơ 

Tác giả: Phạm Thị Tâm, Lê Minh Hữu, Phạm Thị Xuân Cúc, Nguyễn 

Tấn Đạt, Bùi Văn Tân 

2009 

Y học thẹc 

hành, Số 682 + 

683, trang 30-

33 

2.  
Sức khỏe tâm thần người cao tuổi thành phố Cần  Thơ năm 2010 

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt, Phạm Thị Tâm, Lê Minh Hữu 
2010 

Tập san NCKH, 

Trường 

ĐHYDCT, Sô 

1, trang 132-

138 

3.  

Quan điểm của học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên về sức khỏe 

tâm thần của học sinh phổ thong trung học tại thành phố Cần Thơ năm 

2011 

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt, Joske Bunders, Jacqueline Broerse, Phạm 

Thị Tâm 

2011 

Tập san NCKH, 

Trường 

ĐHYDCT, Số 

4, trang 283-

290 

4.  

Mối liên quan giữa cấu trúc gia đình và ngược đãi trẻ em trong giới trẻ 

Đồng bằng sông Cửu Long 

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt, Michael Dune, Phạm Thị Tâm, Trần 

Hoàng Mai 

2012 

Tập san Nghiên 

cứu Khoa học, 

Trường 

ĐHYDCT, Số 

5, trang 59-65 

5.  

Sự ảnh hưởng của nhiều hình thức ngược đãi trẻ em lên sức khỏe tâm 

thần và thể chất của sinh viên ở Đồng bằng sông Cửu Long 

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt, Michael Dune, Phạm Thị Tâm, Trần 

Hoàng Mai 

2012 

Tập san Nghiên 

cứu Khoa học, 

Trường 

ĐHYDCT, Số 

5, trang 71-77 

6.  

Trầm cảm và các yếu tố liên quan của học sinh trung học phổ thông 

thành phố Cần Thơ năm 2011 

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiếu,  
2012 

Tạp san NCKH, 

trường 

ĐHYDCT, Số 

7, trang 203-
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STT Tên bài báo 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

Nguyễn Tấn Đạt 209 

7.  

Quan điểm của học sinh, phụ huynh học sinh và giáo viên về sức khỏe 

tâm thần của học sinh phổ thong trung học tại thành phố Cần Thơ năm 

2011 

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt, Joske Bunders, Jacqueline Broerse, 

Christine Dedding, Phạm Thị Tâm 

 

Tạp chí Y Học 

Thực Hành, Hội 

nghị khoa học 

Y Dược Đồng 

Bằng Sông Cửu 

Long mở rộng 

lần IV, Số 852 

+ 853, trang 72-

77 

8.  

Trầm cảm và các yếu tố liên quan của học sinh trung học phổ thông 

thành phố Cần Thơ năm 2011 

Tác giả: Nguyễn Trọng Hiếu, Nguyễn Tấn Đạt 
2012 

Tạp chí Y Học 

Thực Hành, Hội 

nghị khoa học 

Y Dược Đồng 

Bằng Sông Cửu 

Long mở rộng 

lần IV, Số 852 

+ 853, trang 

365-368 

9.  

Mối liên quan giữa cẩu trúc gia đình và ngược đãi trẻ em trong giới trẻ 

đồng bằng Sông Cửu Long 

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt, Michael Dunne, Phạm Thị Tâm, Trần 

Hoàng Mai, và cộng sự 

2012 

Tạp chí Y Học 

Thực Hành, Hội 

nghị khoa học 

Y Dược Đồng 

Bằng Sông Cửu 

Long mở rộng 

lần IV, Số 852 

+ 853, trang 

508-511 

10.  

Trầm cảm, lo âu, tự tử và một số yếu tố liên quan của học sinh dân tộc 

nội trú Cần Thơ, năm 2012 

Tác giả: Chương Huỳnh Long, Nguyễn Tấn Đạt 
2014 

Tạp san NCKH, 

trường 

ĐHYDCT, Số 

11, trang 101-

107 

11.  

Nghiên cứu tình hình tăng huyết áp và thực hiện theo dõi điều trị ở 

người 25 tuổi trở lên tại huyện Châu Thành, Hậu Giang năm 2014 

Tác giả: Phạm Thị Tâm, Lê Minh Hữu,, Nguyễn Tấn Đạt 
2014 

Tạp chí Y Học 

Thực Hành, Hội 

nghị khoa học 

Y Dược Đồng 

Bằng Sông Cửu 

Long mở rộng 

lần V, Số 944, 

trang 311-315 

12.  

Các yếu tố liên quan đến lòng tự trọng và mối liên quan giữa tự trọng 

với lo âu, trầm cảm và ý định tự tử ở học sinh trung học phổ thông 

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt, Christine Dedding, 

Phạm Thị Tâm, Pamela Wright, Joske Bunders 

2014 

Tạp chí Y Học 

Thực Hành, Hội 

nghị khoa học 

Y Dược Đồng 

Bằng Sông Cửu 

Long mở rộng 

lần V, Số 944, 

trang 319-323 
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STT Tên bài báo 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

13.  

Mức độ sử dụng dụng rượu, bia và mối liên quan với trầm cảm ở nam 

giới từ 18 tuổi trở lên tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, năm 

2013 

Tác giả: Lê Trúc Hương, Nguyễn Tấn Đạt 

2014 

Tạp chí Y Học 

Thực Hành, Hội 

nghị khoa học 

Y Dược Đồng 

Bằng Sông Cửu 

Long mở rộng 

lần V, Số 944, 

trang 328-331 

14.  
Trầm cảm, lo âu, tự tử và một số yếu tố liên quan của học sinh dân tộc 

nội trú Cần Thơ, năm 2012 

Tác giả: Chương Huỳnh Long, Nguyễn Tấn Đạt 

2014 

Tạp chí Y Học 

Thực Hành, Hội 

nghị khoa học 

Y Dược Đồng 

Bằng Sông Cửu 

Long mở rộng 

lần V, Số 944, 

trang 331-335 

15.  

Phân bố không gian của môi trường bức xạ trên địa bàn quận Ninh 

Kiều, thành phố Cần Thơ 

Tác giả: Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Tấn Đạt, Văn Phạm Đăng Trí 
2015 

Tạp chí Khoa 

học Trường Đại 

học Cần Thơ, 

Số 39, trang 

111-117 

16.  

Thực trạng kiến thức và thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản của 

học sinh trung học cơ sở tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

Tác giả: Trương Thị Vân Anh, Nguyễn Tấn Đạt 
2016 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 3-

4, trang 39-46 

17.  
Trầm cảm và  một số yếu tố liên quan ở phụ nữ giai đoạn mãn kinh 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Tấn Đạt 2016 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 3-

4, trang 53-60 

18.  

Tình hình bị ngược đãi, một số yếu tố liên quan và mối liên quan với 

trầm cảm của học sinh trung học phổ thông tại quận Cái Răng, TP. 

Cần Thơ năm 2014 

Tác giả: Lê Thị Ngọc Dung, Nguyễn Tấn Đạt 

2016 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 3-

4, trang 60-68 

19.  

Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan Captopril disulfid của 

Captopril 

Tác giả: Lữ Thiện Phúc, Nguyễn Tấn Đạt, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ 
2016 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 3-

4, trang 81-88 

20.  

Kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân tâm thần phân 

liệt tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ năm 2014 

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Thái Bình 
2016 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 3-

4, trang 192-

198 

21.  

Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ giai đoạn mãn kinh tại 

phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ 2014 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Tấn Đạt 
2016 

Tạp chí Y học 

thực hành, Kỷ 

yếu Hội nghị 

KHCN tuổi trẻ 

các trường ĐH, 

CĐ Y Dược 

Việt Nam, lần 

thứ XVIII, Số 
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STT Tên bài báo 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

1005, trang 

391-394 

22.  

Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở sinh viên ĐH Y Dược Cần 

Thơ năm 2013 

Tác giả: Nguyễn Hữu Minh Trí, Nguyễn Tấn Đạt 
2017 

Tạp chí Y học 

dự phòng, Số 

27 (phụ bảng), 

trang 75-80 

23.  

Nguyên nhân và một số yếu tố liên quan đến mức độ nặng và đánh giá 

kết quả điều trị choáng nhiễm trùng tại khoa Hồi sức tích cực chống 

độc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, 2016-2017 

Tác giả: Dương Thiện Phước, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Tấn Đạt 

2018 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 

11-12, trang 1-8 

24.  

Đánh giá khả năng ứng dụng trang web internet cung cấp thông tin 

tâm lý và sức khỏe tâm thần cho học sinh tại các trường trung học phổ 

thông trên địa bàn TP Cần Thơ 

Tác giả: Nguyễn Tấn Đạt, Phạm Thị Tâm, Pamela Wright, Christine 

Dedding 

2018 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 

11-12, trang 

272-281 

25.  

Thực trạng hoạt động chăm sóc sức  khỏe tâm thần cho học sinh của 

nhân viên y tế ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Cần 

Thơ. 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền, Phạm Thị Tâm, 

Pamela Wright, Nguyễn Tấn Đạt 

2018 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 

13-14, trang 

146-153 

26.  

Tình hình tiêm ngừa viêm gan siêu vi B liều sơ sinh và một số yếu tố 

liên quan tại vùng Đồng bằng song Cửu Long năm 2015 

Tác giả: Trần Nguyễn Du, Lê Minh Hữu, Nguyễn Tấn Đạt, Phạm Thị 

Tâm 

2018 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 

13-14, trang 

153-160 

27.  

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi trên trẻ 

suy dinh dưỡng từ 2 tháng đến 5 tuổi tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ 

từ năm 2017-2018 

Tác giả: Võ Minh Tân, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hải, 

Nguyễn Tấn Đạt 

2019 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 

18, trang 72-78 

28.  

Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở người bệnh tăng huyết áp tại 

huyện Phong Điền thành phố Cần Thơ năm 2017-2018 

Tác giả: Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Trung Kiên, 

Nguyễn Minh Phương 

2019 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 

18, trang 165-

171 

29.  

Anxiety and proposed solutions to improve mental health among 

secondary school students in Can Tho City 

Authors: Nguyen Tan Dat, Christine Dedding, Pham Thi Tam, 

Nguyen Trung Kien, Pamela Wright, Joske Bunders 

2019 

Can Tho 

Journal of 

Medicine and 

Pharmacy, 5 

(1), p. 6-13 
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STT Tên bài báo 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

30.  

Depression and suicidal ideation among secondary students in Can 

Tho City: A Cross-sectional study 

Authors: Nguyen Tan Dat, Christine Dedding, Pham Thi Tam, 

Nguyen Trung Kien, Pamela Wright, Joske Bunders 

2019 

Can Tho 

Journal of 

Medicine and 

Pharmacy, 5 

(1), p. 25-33 

31.  

Perspectives of pupils on mental health problems among secondary 

students in Can Tho City 

Authors: Nguyen Tan Dat, Christine Dedding, Pham Thi Tam, 

Nguyen Trung Kien, Joske Bunders 

2019 

Can Tho 

Journal of 

Medicine and 

Pharmacy, 5 

(1), p. 49-57 

Ngoài nước 

32.  

Perspectives of pupils, parents, and teachers on mental health 

problems among Vietnamese secondary school pupils., 13:1046, 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/1046 

Authors: Nguyen T.D., Christine Dedding, Tam Thi Pham and Joske 

Bunders 

2013 

BMC Public 

Health, 13: 

1046 

33.  

Depression, anxiety, and suicidal ideation among Vietnamese 

secondary school students and proposed solutions: a cross-sectional 

study, 13: 1195, http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/1195 

Authors: Nguyen T.D., Christine Dedding, Tam Thi Pham, Pamela 

Wright, and Joske Bunders 

2013 

BMC Public 

Health, 13: 

1195 

34.  

Global Mental Health: Child and Adolescent psychiatry in the 

Mekong Delta of Vietnam (Việt Nam) 

Authors: Kathleen Myers, Tran Thien Thang, Dat Tan Nguyen 
2018 

American 

Academy of 

Child & 

Adolescents 

Psychiatry, 29 

(4), p. 171-173 

35.  

Assessment of the timely administration of the hepatitis B and BCG 

birth dose and the primary infant vaccination schedule in 2015–2016 

in the Mekong Delta, Viet Nam 

https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.08.002 

Authors: Tam Thi Pham, Huu Minh Le, Dat Tan Nguyen, Kirsten 

Maertens, Elke Leuridan, Heidi Theeten, 

Greet Hendrickx, Pierre Van Damme 

2018 

Vaccine, 36 

(38), p. 5760-

5765 

36.  

Low self-esteem and its association with anxiety, depression, and 

suicidal ideation in Vietnamese secondary school students: a cross-

sectional study, doi: 10.3389/fpsyt.2019.00698, 
2019 

Frontiers in 

Psychiatry, 

Public Mental 

health, 10 (698) 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/1046
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/1195
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2018.08.002
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STT Tên bài báo 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00698/abstract 

Authors: Nguyen Tan Dat, Pamela Wright, Christine Dedding, Pham 

Thi Tam, Joske Bunders 

 

2. ThS.BS. NGUYỄN NGỌC HUYỀN 

Chức danh/Chức vụ: Giảng viên; Giáo vụ Bộ môn 

STT Tên bài báo 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

Trong nước 

1.  
Trầm cảm và  một số yếu tố liên quan ở phụ nữ giai đoạn mãn kinh 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Tấn Đạt 
2016 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 3-

4, trang 53-60 

2.  

Trầm cảm và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ giai đoạn mãn kinh tại 

phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ 2014 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền, Nguyễn Tấn Đạt 

2016 

Tạp chí Y học 

thực hành, Kỷ 

yếu Hội nghị 

KHCN tuổi trẻ 

các trường ĐH, 

CĐ Y Dược 

Việt Nam, lần 

thứ XVIII, Số 

1005, trang 

391-394 

3.  

Thực trạng hoạt động chăm sóc sức  khỏe tâm thần cho học sinh của 

nhân viên y tế ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Cần 

Thơ. 

Tác giả: Nguyễn Ngọc Huyền, Phạm Thị Tâm, Pamela Wright, 

Nguyễn Tấn Đạt 

2018 

Tạp chí Y Dược 

Cần Thơ, Số 

13-14, trang 

146-153 

 

Danh mục được cập nhật vào ngày 27 tháng 8 năm 2020. 

 

 Người tổng hợp 

 

 

 

ThS.Bs. Nguyễn Ngọc Huyền 

 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2019.00698/abstract

